
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240806-

0005

Nguyễn Thị 

Cẩm Hằng

751730087

24

172, đường 

Bùi Hữu 

Nghĩa, KP 2, 

phường Tân 

Vạn, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Tân Vạn

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9552/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

2

H19.12-

240820-

0011

TRỊNH THỊ 

HƯƠNG
272287546

129/16, 

Hoàng Minh 

Chánh, 

phường Hóa 

An, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Thủy 

Hương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9551/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 49 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1023/QĐ-SYT ngày 28 tháng 8 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240805-

0017

Bùi Thị Thu 

Thủy

036178022

505

Số 116/4-

116A/4, 

Quốc lộ 1A, 

Khu phố 10, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CP Dược 

phẩm 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà thuốc 

Long 

Châu 

1945

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9550/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

4

H19.12-

240812-

0008

Đào Thị 

Thùy Linh

052166003

165

Số 180, tổ 

11, KP 5A, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 207-

Việt An

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9549/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

240820-

0008

Lê Thùy 

Phương 

075187006

586

5/2B, tổ 8, 

KP 3, 

phường Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu 

GPP

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9548/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

6

H19.12-

240805-

0023

Nguyễn Thị 

Kim Phụng

751880124

04

Số 982-983, 

Quốc lộ 51, 

Khu phố 1, 

phường An 

Hoà, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CP Dược 

phẩm 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà thuốc 

Long 

Châu 

1966

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9547/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240731-

0002

Trịnh Thị 

Thủy Tiên
272477403

153, tổ 13, 

KP 1, 

phường Tân 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc 

Huy

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9546/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

8

H19.12-

240731-

0024

Nguyễn Thị 

Chuyên
272438503

G71, tổ 13, 

KP 5A, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc 

Đan 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9545/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

9

H19.12-

240730-

0003

NGÔ THỊ 

BÍCH HOA

001169033

957

A8/K80 

đường 

Nguyễn 

Hoàng, tổ 

20, KP Long 

Đức 1, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Trọng 

Hoa

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9544/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

10

H19.12-

240726-

0008

HỒ THỊ 

MỸ DIỄM

052198009

329

Số 40, đường 

Thân Nhân 

Trung, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty 

CP Dược 

phẩm 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà thuốc 

Long 

Châu 

1938

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9543/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

11

H19.12-

240723-

0007

VÕ THỊ 

MỸ NGA

052199004

584

Số nhà 608, 

đường 767, 

tổ 24, Tây 

Lạc, ấp An 

Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Bảo 

Ngọc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9542/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

12

H19.12-

240722-

0013

Phan Thị 

Năm Hậu
272915229

Số 237, 

đuờng Trần 

Quốc Toản, 

KP 4, 

phường Bình 

Đa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc Gia 

Phúc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9541/GP

P
28/08/2024 28/08/2027

Tổng cộng: 12 cơ sở (12 cơ sở cấp mới)
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